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Lời nhà xuất bản

Trong 30 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, Việt Nam
đã tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn; thách
thức, thực hiện phát triển bền vững đất nước và đã đạt được
những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã ra khỏi
tình trạng kém phát triển, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, đời
sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Vị thế
của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo ra những
tiền đề quan trọng để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao
chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tuy nhiên, trong giai đoạn
hiện nay, phát triển bền vững Việt Nam đang đứng trước nhiều
khó khăn, thách thức lớn có tính chất toàn cầu (khủng hoảng
tài chính, năng lượng, vấn đề an ninh lương thực, biến đổi khí
hậu,...) cũng như những khó khăn, thách thức chủ quan khác
của đất nước (thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm
năng; chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền
kinh tế còn thấp; tăng trưởng kinh tế còn dựa nhiều vào các yếu
tố phát triển theo chiều rộng, chậm chuyển sang phát triển theo
chiều sâu; việc khai thác và sử dụng tài nguyên chưa thật hợp lý
và tiết kiệm; các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc, bội
chi ngân sách, thâm hụt cán cân thương mại còn lớn, lạm phát
còn cao; môi trường sinh thái ở nhiều nơi bị ô nhiễm nặng,...).

Nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu về vấn đề nêu
trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn
sách Bằng chứng cuộc sống - Suy nghĩ về phát triển bền
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vững Việt Nam của đồng tác giả Bạch Ngọc Chiến và Vương
Quân Hoàng.

Ngoài phần mở đầu, phụ lục kỹ thuật, tài liệu tham khảo,
cuốn sách gồm 5 chương chính:

Chương 1. Mạch nguồn;
Chương 2. Con người, xã hội và nhà nước;
Chương 3. Sức vóc kinh tế;
Chương 4. Trí lực quốc dân;
Chương 5. Tiến hóa.
Với tư duy và phương pháp tiếp cận khoa học, các tác giả

dẫn dắt bạn đọc đi từ các quan sát về lịch sử hình thành dân
tộc, sự phát triển và hoàn thiện của con người, xã hội, nhà nước
trong tiến trình lịch sử đến sự phát triển kinh tế của đất nước
ta. Mục tiêu cuối cùng mà các tác giả muốn đề cập là phương
pháp và năng lực tổ chức, thiết kế và thực thi những kế hoạch
phát triển phù hợp trong điều kiện hạn chế về nguồn lực và đối
mặt với những thay đổi của cục diện trong nước và quốc tế. Nội
dung cuốn sách cũng giúp làm sáng tỏ nhiều câu hỏi, gợi mở
cách nhìn nhận về tương lai phát triển của đất nước.

Cuốn sách thể hiện quá trình nghiên cứu công phu, nghiêm
túc, nhiều nhận xét có giá trị tham khảo tốt; tuy nhiên có những
ý kiến, nhận xét cần tiếp tục được thảo luận. Xin giới thiệu cuốn
sách với bạn đọc và mong nhận được ý kiến đóng góp để nội
dung cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản
sau.

Tháng 11 năm 2015
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT
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Chương 5

Tiến hóa

Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà

- Qua Đèo Ngang

Hai câu thơ thật đẹp trên đây là sáng tác của Bà Huyện
Thanh Quan (1805-1848) vào đầu thế kỷ XIX. Mấy con người,
vài nếp nhà. Cái đẹp của sự tĩnh lặng hiện lên. Tâm hồn thi sĩ
chạm tới cái đẹp qua nét đơn sơ nhất của sự sống. Nhưng đó vẫn
là sự sống - một quá trình ẩn phía sau, không tả - cho dù chất
liệu đặt lên bức tranh chẳng là bao.

Bàn luận chóng vánh về đôi câu thơ này tương tự với cách
tác giả Lawrence Hunter mô tả ngắn gọn sự sống:

“Điều khiến cho một sự vật trở thành sự sống không phải
nó là gì, mà là nó làm gì. Chất liệu của sự sống không quan
trọng bằng quá trình của sự sống”1.

Đó là sự sống của tự nhiên. Vậy còn sự sống xã hội - khi
được xem như một chỉnh thể sống - thì thế nào?

1Sđd [59]: 2.
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5.1 Vẻ đẹp tiến hóa

Thông thường, trước vẻ đẹp của sự sống tự nhiên, ngôn ngữ
miêu tả bỗng trở nên nghèo túng, thậm chí bất lực. Đó là lý do
mà ngôn ngữ thay thế của nghệ thuật thường đắc dụng và được
trầm trồ tán thưởng. Thực ra, nghệ sĩ đã nhường phần đánh giá
mức độ thành công của biểu đạt cho người thưởng thức, và điều
này hoàn toàn phụ thuộc vào mỹ cảm của công chúng.

Khoa học rắc rối hơn. Bản thân câu hỏi: "sự sống là gì?"
hiện tại vẫn đang là thách thức. Tới giờ vẫn chưa có một định
nghĩa chính xác nào về sự sống được tất cả các nhà khoa học
nhất trí. Rất may mắn là không ai phủ nhận cái đẹp của sự sống.
Vẻ đẹp ấy nằm một phần lớn ở khả năng tiến hóa. Điều này phù
hợp với ý niệm về tầm quan trọng của “quá trình sự sống”.

Bắt đầu với những đơn bào, rồi đa bào với giấc mơ đẹp
“mỗi tế bào phân chia làm hai”... thế giới trong “chớp mắt” đã
tràn ngập các dạng thức của sự sống. Cơ thể một con người có
chừng hơn 100 tỷ tế bào. Dưỡng sinh bản chất là tác động qua
lại giữa cấu trúc và chức năng các vật liệu sống. Khoa học ước
đoán - nhưng không thể quả quyết - rằng Trái Đất có khoảng 14
triệu loài, trong số đó khoảng 2 triệu loài đã được nhận biết2.
Loài nào cũng có những đặc tính sinh học thú vị, dù là thực vật
hay động vật, bất kể ta quen thuộc hay không. Để thêm phần
sinh động, ta thử xem một vài ví dụ của Hunter về các loài có
đặc tính dị thường3.

◦ Rừng cây dương ở Utah (Mỹ): Rừng cây này bao phủ diện
tích khoảng 40,5 ha, có 47.000 thân cây, tổng khối lượng
6.500 tấn, và ước tính bắt đầu phát triển cách đây 80.000
năm. Toàn bộ khu rừng thực ra chỉ là 1 cây, chung hệ rễ,
chia sẻ chung dưỡng chất.

2Theo [85]: 62.
3Sđd [59]: 5-7.

182



Tiến hóa

◦ Radiodurans: Loài vi sinh vật thuộc họ Archaea mà mới chỉ
30 năm trước, không ai ngờ rằng nó tồn tại. Radiodurans có
khả năng sống sót trong môi trường phóng xạ gấp 100.000
lần mức có thể gây chết người, và sống sót khi bị vắt khô
hoàn toàn nước khỏi tế bào. Khi có điều kiện tiếp nước, nó
hoàn sinh. Ngoài ra, nhiều loài cũng có những khả năng kỳ
dị như Radiodurans.

◦ Con phù du: Loài động vật này khá quen thuộc. Vòng đời
của nó là 2 tuần, nhưng phần lớn là ở dạng ấu trùng. Toàn
bộ khoảng thời gian trưởng thành của nó kéo dài chỉ trong
5 phút. Trong 5 phút ấy, nó phải hoàn thành tất cả các
chức năng: tìm đôi, giao phối, đẻ trứng. Rồi nó lìa đời.

Dù sao đi nữa thì hai chức năng quan trọng nhất của sự
sống là: 1) trao đổi chất - duy trì sự sống; và, 2) sinh sản - duy
trì nòi giống.

*
* *

Từ góc nhìn sự sống của xã hội, loài người thường rất quan
tâm tới cách thức tổ chức của ong và kiến, đặc biệt là kiến, loài
có mặt khắp mọi nơi, trong mọi điều kiện thời tiết và đã từng
tồn tại rất lâu trên Trái Đất từ 130 triệu năm trước (ong là 100
triệu năm và loài người thì chưa tới 2 triệu năm). Dưới đây là
một vài thông tin đã được giới thiệu năm 2015, cung cấp những
hiểu biết lý thú về loài kiến.

Khi nghiên cứu về loài kiến thợ dệt, các nhà khoa học nhận
ra năng lực chống sâu bệnh không thua kém gì các loại thuốc
sâu hiện đại nhất, mà không tàn phá môi sinh và chi phí thấp
hơn nhiều. Ước tính mỗi năm nông dân thế giới tiêu tốn 4 tỷ USD
riêng cho việc sử dụng thuốc trừ sâu4. Trong số khoảng 15.000

4Science, ngày 30-8-2015; [97] giới thiệu kết quả mới của J. Appl. Ecology,
DOI: 10.1111/1365-2664.12496.
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loài kiến có thể nhận biết được trong cơ sở dữ liệu khoa học thì
một tỷ lệ rất lớn trong số đó có công năng phòng và chống sâu
bệnh bảo vệ mùa màng tương tự như kiến thợ dệt. Riêng với việc
sử dụng kiến thợ dệt ở Australia để bảo vệ sản lượng hạt điều,
kết quả là năng suất tăng 49% kèm theo chất lượng hạt tốt hơn,
dẫn đến thu nhập của nông dân tăng 71%.

Sức mạnh của kiến ở chỗ chúng có khả năng hoạt động
tập thể hiệu quả và kỷ luật đáng kinh ngạc. Phương tiện trợ
giúp “đời sống xã hội” của kiến mới đây được phát hiện ra chính
là cặp râu (ăngten) được “thiết kế” hết sức tinh vi, và có khả
năng giải mã “ngôn ngữ của hóa chất” được phát đi từ các hoạt
động hóa học trong quá trình trao đổi chất của kiến5. Đã thế,
khoa học còn tìm được bằng chứng cho thấy kiến có khả năng
tự chữa bệnh nấm ký sinh bằng cách ăn một số loại lá có độc -
mà bình thường không bao giờ chúng ăn - nhưng lại có tác dụng
như dược liệu chữa bệnh nấm, khiến tỷ lệ chết giảm từ 60 xuống
45%6! Khi bằng chứng này đã rõ, giới khoa học lại bắt đầu một
câu hỏi nhức đầu mới về sự sống kỳ diệu của loài kiến: làm thế
nào để chúng biết chúng bắt đầu bị nhiễm bệnh?(!) Dù sao đi
nữa, thì tất cả đều phải thừa nhận cơ chế tiến hóa hết sức tinh
vi và tuyệt vời, dẫn đến năng lực tự chữa bệnh của loài kiến.

Tiến hóa: nơi sôi động, chỗ lặng yên. Mặc dù rất nhiều câu
hỏi về sự sống vẫn đang ám ảnh thế giới mỗi ngày, nhưng một
quá trình căn bản và quan trọng nhất đã được làm sáng tỏ dần
nhờ các bằng chứng khoa học xuất hiện hàng ngày: tiến hóa.

Vẻ đẹp của sự tiến hóa tự nhiên có thể thấy khắp nơi trên
Trái Đất, và thực tế chỉ có 2 triệu loài được con người ghi chép
(trên tổng số 14 triệu loài ước tính) phản ánh điều đó. Như vậy,
trước tiên nó nằm ở khả năng diễn ra những thay đổi, dẫn tới
sự phong phú và đa dạng đến mức khó tưởng tượng. Tuy thế,
không phải mọi thay đổi đều có tính tiến hóa. Cha đẻ thuyết tiến

5Xem [121].
6Theo Evolution 18-8-2015; [14].
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hóa Charles Darwin (1809-1882) - một trong những bộ óc vĩ đại
nhất của nhân loại - chỉ ra rằng tiến hóa phải chứa đựng những
khía cạnh đặc biệt quan trọng sau7.

Thứ nhất, là sự kế thừa các đặc tính của thế hệ trước: di
truyền. Để tiến hóa, vạn vật lại phải có khả năng sinh sản, nghĩa
là tạo ra các phiên bản của mình để tiếp nối sự sống trong tương
lai.

Thứ hai, ngoài việc truyền lại các đặc tính di truyền, sự
sống tương lai có những sự khác biệt đặc tính8. Một trong những
nguồn gốc quan trọng tạo ra sự khác biệt đặc tính là “đột biến”
mang ý nghĩa sự sai khác ngẫu nhiên trong quá trình sao chép
lại phiên bản thế hệ trước. Sự khác biệt qua quá trình sinh sản,
pha trộn các đặc tính di truyền và những đột biến (ngẫu nhiên)
là nguyên nhân của tính đa dạng sự sống, đặc trưng cho vẻ đẹp
tiến hóa.

Thứ ba, chọn lọc tự nhiên là một quá trình căn bản của
tiến hóa. Một yếu tố để nhìn vào quá trình chọn lọc tự nhiên
là khả năng thành công sinh sản, hoàn toàn không giống nhau
giữa các loài và trong cùng loài. Sở dĩ như vậy là do tính thích
hợp của một đặc tính cá thể giúp sinh sản thành công. Chọn lọc
tự nhiên là lực đẩy vô cùng mạnh mẽ của quá trình tiến hóa.

Người ta phải quan sát cả những sự sống tưởng chừng như
đơn giản nhất, đó là vì những sự sống ấy đôi khi là mắt xích để
lý giải những hành trình tiến hóa chưa từng được biết đến. Cách
đi từ đơn giản đến phức tạp chính là phương pháp của René
Descartes đã bàn tới. Đó là con đường tạo nên nhận thức về cả
tự nhiên lẫn xã hội. Đó cũng chính là con đường đi từ quan sát
và liên tưởng, đối chiếu và so sánh để dẫn đến khả năng tư duy
trừu tượng đặc trưng cho vẻ đẹp tiến hóa của loài người9.

7Kiệt tác của Charles Darwin xuất bản lần đầu năm 1959 citeDarwin1859
ngày nay được nhiều nhà sản xuất sách tái bản dưới các sản phẩm khác nhau,
ví dụ sách điện tử miễn phí của Feedbooks.

8Polymorphism, có gốc từ tiếng Hy Lạp, nghĩa là: “dạng thức khác nhau”.
9Sđd [161]: 101-102.
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Ấy thế mà, trong quần thể sự sống vô cùng phong phú,
sinh động, cũng lại có chỗ được gọi là “Vùng trũng của tiến
hóa”.

Nằm sâu dưới đáy biển phía tây Australia là một quần thể
vi sinh vật hầu như không tiến hóa suốt 1/2 lịch sử lâu dài
của Trái Đất, do một nhóm 10 nhà khoa học của Australia, Mỹ
và Chilê phát hiện ra. Những sinh vật này đã dừng tiến hóa
suốt 2,3 tỷ năm, bất chấp quá trình sinh - diệt và biến chuyển
sôi động, thậm chí hỗn loạn, của thế giới10. Các nhà khoa học
thảng thốt gọi tình hình đó là11: “sự vắng bóng ghê gớm nhất
của quá trình tiến hóa từng được ghi nhận” trên Trái Đất; hay
cách gọi khác là: “sự ngưng trệ tiến hóa thái cực”.

Nhà nghiên cứu W. Schopf phụ trách nhóm cho biết một
sự thật: “Những vi sinh vật này đang thích nghi tốt với điều kiện
sinh học và vật lý đơn giản, rất ổn định”. Vì thế, chúng chẳng
mảy may phải tiến hóa gì cả. Thuyết tiến hóa phát biểu rằng, các
loài tiến hóa thông qua quá trình chọn lọc tự nhiên nhằm thích
ứng với những biến động môi trường như đe dọa từ các loài săn
mồi, cạnh tranh thức ăn từ các loài khác, thay đổi khả năng tiếp
cận nguồn nước hay không khí, v.v.. Phát biểu ngược lại cũng
đúng: Nếu không tồn tại những biến đổi môi trường tồn tại hệ
sinh thái cân bằng, các sinh vật tạo nên hệ ấy về cơ bản sẽ cứ
tồn tại như vậy, rất ít thay đổi. Đây là nguyên lý cơ bản của sinh
học có tên gọi là “giả thiết xuất phát” của luật tiến hóa.

Như vậy, nếu quần thể sinh vật này sống trong một môi
trường không thay đổi mà lại vẫn cứ tiến hóa, thì điều đó có thể
chỉ ra rằng hiểu biết về quá trình tiến hóa kiểu Darwin bị sai
lầm nghiêm trọng. Phát hiện của Schopf và đồng nghiệp đã cho
thấy sự nhất quán với thuyết tiến hóa Darwin.

*
* *

10PNAS ngày 5-1-2015; [117].
11Trả lời The Washington Post 5-2-2015; [63].
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Dù thế nào phát hiện vùng trũng tiến hóa cũng là những
gợi mở quan trọng, cho cả tự nhiên lẫn xã hội. Đó là nhận thức
về giá trị của áp lực và sự ức chế môi trường.

Xã hội loài người biết tới phép tương đương này từ khá
sớm, nhờ triết gia Anh Herbert Spencer (1820-1903) đã khai thác
tư tưởng của Charles Darwin, đưa nội dung của chọn lọc tự
nhiên vào các quá trình xã hội. Spencer được đánh giá là triết
gia Anh có ảnh hưởng lớn nhất ở cuối thế kỷ XIX, và mệnh đề
được biết đến rộng rãi nhất của ông cũng cổ vũ thuyết tiến hóa:
“sự sống sót của kẻ thích hợp nhất”. Nhưng ông còn mở rộng
quá trình tiến hóa này tới các lĩnh vực như xã hội học và nghiên
cứu đạo đức12.

Như thế, tiếp bước Spencer, ta hiểu rằng, trước áp lực của
stress môi trường, và đặc biệt quan trọng là stress kinh tế, các
hệ thống xã hội cũng vận động và tiến hóa. Bản thân hệ thống
thị trường phương Tây cũng đưa ra những giải pháp tiến hóa
nhằm giải quyết - dù có thể trong ngắn hạn mới chỉ mang đến
tác dụng an thần - về tình trạng bất bình đẳng kinh tế; tương tự
như cách mà những thế lực kinh tế như Rothschild và Polman
đang đề xướng, với sự quan tâm của một nhóm nhỏ vài trăm đại
diện của các thế lực toàn cầu, đang kiểm soát 30.000 tỷ USD tài
sản đầu tư13. Xã hội và hệ thống thể chế do con người xây dựng
nên có khả năng chủ động hơn thiên nhiên trước quá trình tiến
hóa, thông qua việc tác động vào nhận thức, thông qua tri thức
về khoa học xã hội, tự nhiên, và chủ động tạo nên sự biến đổi
tích lũy của hệ văn hóa - DNA xã hội.

Khả năng học tập xã hội và những phương tiện mới - như
thông tin toàn cầu - không chỉ tạo ra những biến đổi có khả năng

12Người thứ hai có thể sánh ngang với Spencer về mức độ ảnh hưởng ở Anh
chính là nhà toán học - triết gia Bertrand Russell (1872-1970) trong thế kỷ XX.
Russell được coi là người dẫn đầu “khởi nghĩa” chống lại sự áp đặt của chủ nghĩa
duy tâm. Năm 1950, Russell được trao giải thưởng Nobel Văn học vì đã cống hiến
cho các lý tưởng cao đẹp nhân văn, giải trừ quân bị và bảo vệ tự do tư tưởng.

13Sđd [105].
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tích lũy dần, mà cả “đột biến” DNA xã hội; mặc dù diễn ra nhanh
hay chậm thì tùy thuộc vào bối cảnh và sự sẵn sàng của trí lực,
sức vóc kinh tế... Mặc dù bản thân Charles Darwin và cha đẻ của
di truyền học Gregor Johann Mendel (1822-1884) đều không tán
thành phiên bản thuyết tiến hóa chứa cả yếu tố biến đổi “mềm”
do tích lũy qua cuộc sống của thế hệ trước rồi truyền sang thế
hệ sau của nhà sinh học Pháp Jean - Baptiste Lamarck (1744-
1829)14, nhưng đối với xã hội, tư tưởng của Lamarck hoàn toàn
có giá trị. Trên thực tế, Spencer không hề bỏ qua Lamarck khi
mở rộng ý niệm về tiến hóa và chọn lọc tự nhiên vào các địa hạt
xã hội học và hành vi đạo đức.

Những tiến bộ mới của thế kỷ XXI giúp hồi phục sự quan
tâm tới Lamarck, xuất phát từ địa hạt di truyền học biểu sinh
(epigenetics)15, do nhiều kết quả nghiên cứu mới cho thấy tiềm
tàng khả năng di truyền các đặc tính hành vi tích lũy từ thế hệ
trước16.

Đến đây, chúng ta nhận ra một sự thật là chính thuyết
tiến hóa của con người cũng đã và đang vận động tiến hóa. Sự
tiến hóa xã hội nhờ vào sự tiến hóa bộ óc, và những quy luật do
chính con người đúc rút ra. Đối với phát triển xã hội và kinh tế,
và những ngành khoa học liên quan trực tiếp, những quy luật
ấy có sự đan xen tự nhiên giữa khoa học tự nhiên, tính toán và
xã hội - nhân văn. Đó là những biểu hiện vẻ đẹp vô cùng khó tả
của sự tiến hóa nhân loại.

Một trong những ví dụ rất tiêu biểu là những hệ thức logic
học và toán học phát biểu chung cho phát triển nhận thức khoa
học của George Polya (1887-1985), thông qua những đóng góp
giữa thế kỷ XX. Mặc dù nhà toán học Polya chủ yếu khai thác

14Lamarck là người đi tiên phong trong việc đưa ra một phiên bản sớm về
thuyết tiến hóa, trước Darwin nhiều năm, mặc dù có những hạn chế.

15Ví dụ: [113]; [12].
16Di truyền học biểu sinh tập trung nghiên cứu những biến đổi đặc tính ngoại

hình sinh lý và tế bào gây ra bởi các tác nhân môi trường, ngoại lai, khiến cho
gien trội hay gien lặn và tác động lên cách thức các tế bào đọc thông tin di truyền
thay vì thuần túy bị tác động bởi những thay đổi trong chuỗi DNA.
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khía cạnh toán học của phân tích logic, nhưng các mệnh đề
khoa học có giá trị tương đương trong các ngành khoa học, vì
tính phổ quát rất cao. Đặc biệt trong cuốn Toán học và lập luận
đáng tin cậy và Giải như thế nào, những ý niệm về logic, phản
logic, tổng quát hóa - cụ thể hóa - so sánh tương đương, thái
độ khoa học, quy nạp các dấu hiệu, chứng minh và bác bỏ một
phỏng ước, v.v.17 phản ánh sự tiến hóa của hệ thống tri thức tới
mức hài hòa, phương pháp tiếp cận tri thức cũng như hiểu biết
về “hệ sinh thái” tư duy và các điều kiện cho nhận thức của con
người tiến lên.

*
* *

Tuy nhiên, tác động môi trường và sức ép xã hội cũng có
thể khiến cho nhận thức và hành động xảy ra theo hướng tiêu
cực, mà ví dụ tiêu biểu gây sóng gió trong năm 2013 và năm
2014 là việc kết quả ngụy tạo của hai tác giả nổi tiếng Barbara
L. Fredrickson và Marcial F. Losada - trên tập san danh tiếng
American Psychologist - về cái gọi là “tỷ số cảm xúc tích cực”
(CPR; P/N = 2, 9013) bị lật tẩy18.

May thay, sự tiến hóa cả về phẩm giá đạo đức đã thúc đẩy
các nhà nghiên cứu Brown, Sokal và Friedman lột bỏ thứ áo
khoác tri thức uy nghi - nhưng thật ra rỗng tuếch, phù phiếm
nhân danh khoa học - là điển hình thú vị. Đối với họ, “duy ý chí”
là thứ không được phép khoan nhượng trong hành trình vươn
tới tri thức chân chính giúp nhân loại hiểu biết thế giới và xã hội
khi đã bước sang thế kỷ XXI19.

17Qua tư tưởng của Polya, những tác phẩm như [106] và [107] không đơn
thuần là toán học.

18Bài nghiên cứu ngụy tạo của Fredrickson và Losada [41] trước khi bị lật tẩy
đã có tiếng tăm vang dội, thậm chí trở thành “khuôn vàng thước ngọc” của nhiều
sách giáo khoa và chuyên khảo. Thống kê của Google Scholar (ngày 16-8-2015)
cho thấy mức ảnh hưởng tích lũy 10 năm rất lớn, lên tới 1.500 trích dẫn.

19Bài nghiên cứu Brown, Sokal và Friedman năm 2013 có tựa là: “động học
phức tạp của duy ý chí”; [16].

189



Bằng chứng cuộc sống - Suy nghĩ về phát triển bền vững Việt Nam

“Hằng số huyền diệu”20 của Fredrickson và Losada (P/N =

2, 9013) tồn tại rất lâu và được chiêm bái thành kính mà không
được phản biện tới nơi tới chốn. Nó tồn tại như một thứ tri thức
thực sự về cảm xúc con người (chúng ta biết yếu tố đó quan
trọng thế nào với nhân loại, vì con người tự hào bởi mình có cảm
xúc!), cho tới ngày nghiên cứu của Brown, Sokal và Friedman
kết luận xác đáng rằng:

“Chúng tôi không tìm thấy một cơ sở lý thuyết hay thực
nghiệm nào cho việc sử dụng các phương trình vi phân vốn được
phát triển từ nghiên cứu thủy động lực để mô tả những biến
chuyển về cảm xúc của con người; ngoài ra, chúng tôi chứng
minh rằng việc áp dụng các phương trình vi phân đó hàm chứa
nhiều sai lầm cơ bản về khái niệm và toán học. Từ những sai
lầm trong việc áp dụng phương trình một cách không thích hợp,
chúng tôi đi đến kết luận: phát biểu của Fredrickson và Losada
hoàn toàn không có cơ sở”21.

Văn hóa khoa học thấp kém và đánh mất đạo đức dẫn đến
một “hiểu biết” ngụy tạo và vị lợi thấp hèn. Nhưng văn hóa khoa
học tuyệt đẹp và đạo đức trí thức đã lật tẩy thứ ngụy tạo đó. Đó
là vẻ đẹp của sự tiến hóa trong đời sống tinh thần bậc cao của
nhân loại.

Bên cạnh đó cũng có một vấn đề nổi lên do xu hướng đa
lĩnh vực và đan xen các lĩnh vực trong thế giới khoa học, tạm
gọi là cạm bẫy do sự vay mượn tri thức từ các lĩnh vực khác mà
không đạt đến nhận thức và kỹ năng nghiên cứu cần thiết. Và
đó là một cuộc chiến khác của Sokal, giáo sư vật lý người Mỹ
vừa nhắc tới trong cuộc chiến chống hằng số CPR ngụy tạo.

Năm 1998, Sokal và Bricmont (giáo sư vật lý người Bỉ)
xuất bản cuốn sách có tựa đề: Những lời vô nghĩa rất mốt: sự

20Theo cách gọi của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn của Viện Y khoa Garvan, Aus-
tralia; nhà nghiên cứu y học có nhiều đóng góp khoa học quan trọng trong những
ấn phẩm hàng đầu thế giới: Nature, Lancet, JAMA, BMJ, New England J. Med.,
v.v..

21Đoạn dịch này của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn - Garvan.
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lạm dụng khoa học của trí thức hậu hiện đại22. Các tác giả chỉ
ra rằng những trí thức lớn, bao gồm cả các triết gia lừng lẫy
của Pháp, đã thường xuyên lạm dụng các ý niệm và thuật ngữ
khoa học chân chính, hoàn toàn không đúng điều kiện và thậm
chí không có cả sự xác minh khoa học tối thiểu. Hai ông chỉ
đích danh các tên tuổi ấy (thành các đề mục của sách): Jacques
Lacan (1901-1981), Julia Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour,
Jean Baudrillard (1929-2007), Gilles Deleuze (1925-1995), Félix
Guattari (1930-1992), Paul Virilio.

Để thấy mức độ phê phán của Sokal và Bricmont, có thể
trích một đoạn rất ngắn về Paul Virilio, kiến trúc sư lừng danh
của Pháp, như sau: Những gì Paul Virilio “trình bày về nội dung
khoa học đích xác là một hỗn hợp giữa những nhầm lẫn khổng
lồ và sự tưởng tượng kỳ quặc hoang dã. Thêm vào đó, các phép
tương đương của ông giữa vật lý và các câu hỏi xã hội là những
thứ tùy tiện nhất có thể tưởng tượng được, nhưng đó chỉ là khi
ông ta không bị đầu độc bởi chính ngôn từ của mình”.

Hay là đoạn trích về triết gia - nhà xã hội học Pháp Jean
Baudrillard, qua những tác phẩm được chỉ ra là “mức độ khoa
trương không thua gì mức độ vô nghĩa”:

“Nói ngắn gọn, ta thấy các tác phẩm của Baudrillard dồi
dào thuật ngữ khoa học, được sử dụng loạn xạ mà không đếm
xỉa đến ý nghĩa đích thực, và trên tất cả, được dùng trong những
bối cảnh rõ ràng là phi lý. Dù ta có cố hiểu ý nghĩa của chúng
như phép ẩn dụ đi chăng nữa, thì cũng rất khó để thấy chúng
có vai trò gì, ngoại trừ vai trò khoác thêm dáng vẻ bảnh chọe của
tri thức uyên bác cho những quan sát cũ mòn về xã hội học hay
lịch sử. Hơn thế, thuật ngữ khoa học được trộn lẫn vào khối từ
vựng phi khoa học với cùng một cung cách luộm thuộm. Khi tất
cả những thực tế này phơi bày, ta tự hỏi vậy sau khi tước đi lớp
sơn bóng bẩy thì tư tưởng của Baudrillard còn lại gì?”

Hàng trăm trang nghiên cứu sâu sắc, kỹ lưỡng lật tẩy thói

22Xem [124]
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khoa trương, làm đỏm và lòe bịp của các trí thức Pháp đã gây ra
cơn bão ở Pháp và làm tổn thương giới tinh hoa. Nhẹ thì cay đắng
tự nhủ (The Guardian): triết học tân kỳ của Pháp là một đống rác
cũ. Nặng thì tìm cách miệt thị một cách văn hoa (Libération): các
tác giả là những nhà thông thái rởm kém năng lực hài hước,
những kẻ chuyên đi sửa lỗi ngữ pháp trong các bức thư tình!

Thật không may, cả phân tích lẫn ý định của các tác giả
đều hết sức đứng đắn và lương thiện: hệ thống tri thức cần tiến
hóa đúng cách, hợp quy luật và quan trọng hơn cả là phải hướng
tới mỹ học của tri thức. Tranh đấu của Sokal và các đồng nghiệp
của ông vừa hợp quy luật vừa cần thiết, lại mang ý nghĩa cao
đẹp. Một lượng độc giả và đồng nghiệp rất đông đã và đang ủng
hộ và đánh giá cao nỗ lực chính đáng này23.

Trong khi bảo vệ sự trung thực, chân giá trị của tri thức,
Sokal và các đồng tác giả cũng bảo vệ cái đẹp của chân lý bằng
cách loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực của những thứ được ngụy trang
là khoa học và cản trở con đường tiến hóa của xã hội.

*
* *

Lao động giúp con người hoàn thiện chức năng của cơ thể,
hợp lý hóa hành vi, tăng năng lực tư duy. Khi lao động, con
người đáp ứng các nhu cầu của bản thân - chẳng hạn theo cách
phân định của Abraham Maslow - thông qua những lợi ích mà
sản phẩm (vật chất, tinh thần) đem lại. Tuy nhiên, có những lúc
những sản phẩm rất chất lượng, tiềm tàng giá trị lớn, lại mất
rất lâu mới bộc lộ những gì đẹp nhất. Đến khi ấy, chủ nhân sản
phẩm đã qua đời nhiều năm; và giá trị ấy chỉ nhằm duy nhất
phục vụ sự tiến bộ của nhân loại. Những trường hợp như vậy
trong thế giới sản xuất tri thức được Van Raan gọi là “Cái đẹp

23Điều này càng cho thấy giá trị của giải thưởng Nobel của Bertrand Russell
đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ tự do tư tưởng. Rõ ràng, Sokal và đồng nghiệp
đã không bị sức ép dư luận cũng như đè nặng áp lực trước các tên tuổi lớn của
thế giới, trong khi lập luận chỉ ra những hiểu biết sai lầm và tác phong tùy tiện.
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say giấc”24, và là hiểu biết có ý nghĩa về quy luật sản xuất và
ứng dụng tri thức. Vì thế câu chuyện “cái đẹp say giấc” tiếp tục
trở thành đề tài nghiên cứu trong cộng đồng khoa học.

“Cái đẹp say giấc”: Năm 2004, trong bài nghiên cứu có tựa
“Cái đẹp say giấc trong khoa học” của Van Raan năm 2004, trên
Scientometrics25, đã định nghĩa các khái niệm liên quan: thế nào
là cái đẹp ngon giấc, độ dài giấc ngủ, độ sâu giấc ngủ, dấu hiệu
bừng tỉnh là gì, ai là hoàng tử, và xác suất xảy ra, v.v.. Ý tưởng
của ông là nhằm vào các công trình khoa học quan trọng đã
công bố, nhưng vì nhiều lý do đã hầu như rơi vào quên lãng. Tới
một thời điểm nào đó, giá trị của tri thức đó được quan tâm -
đôi khi bùng nổ - và sắc đẹp được đánh thức. Tất nhiên “hoàng
tử” đến đặt nụ hôn thường là một (vài) nhà khoa học nào đó về
sau đã nhận ra giá trị và công bố với cộng đồng trong những bối
cảnh đặc biệt, gây ra sự quan tâm sâu sắc.

Sử dụng dữ liệu thống kê, sau khi kiểm tra, Van Raan kết
luận: a) Xác suất bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu nhỏ hơn nếu ngủ
quá dài; b) Giấc ngủ ít sâu thì độ dài giấc ngủ không quá ảnh
hưởng đến xác suất bừng tỉnh; c) Xác suất bừng tỉnh mãnh liệt
giảm phụ thuộc vào cả độ sâu lẫn độ dài giấc ngủ.

Hơn 10 năm sau, ý tưởng “cái đẹp say giấc” này lại được
nhóm 4 nhà nghiên cứu Qing, Ferrara, Radicci và Flammini khai
thác. Công trình của họ đồ sộ hơn, thực hiện trong khoảng thời
gian dài gấp gần 10 lần, khối lượng dữ liệu gấp vài chục lần,
mang lại nhiều thông tin mới mẻ, nhưng cơ bản dựa trên cách
tiếp cận của Van Raan. Kết quả được công bố trên tập san danh
tiếng PNAS, theo cả cách trình bày lẫn nội dung đều “đẹp” và
“cuốn hút” hơn hẳn bài dẫn lối mở đường của Van Raan.

Hình 5.1 minh họa cho định nghĩa của “hệ số sắc đẹp” theo

24“Sleeping beauty” theo cách truyện cổ tích về nàng công chúa bị lời nguyền,
chỉ bừng tỉnh khi gặp tình yêu chân thực của hoàng tử.

25Xem [151].
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cách của Qing, Ferrara, Radicci và Flammini26. Trong Hình 5.1,
hệ số là B và thời điểm bừng tỉnh là ta. Đường đậm đại diện cho
mức độ ảnh hưởng ct tại một thời điểm t được quan sát (tính
từ khi một công trình được công bố). Đường đứt nét nối (0, c0)

và tm, ctm là đường so sánh ℓt. Thời điểm bừng tỉnh ta ≤ tm được
định nghĩa là thời điểm mà khoảng cách từ (t, ct) đến ℓt lớn nhất.

Hình 5.1: Cái đẹp say giấc

Nguồn: PNAS (truy cập ngày 13-8-2015); [64]

Với lượng dữ liệu lên tới 22,8 triệu bản ghi nghiên cứu,
được lưu trong hơn 100 năm, hóa ra là số này không hiếm chút
nào, và thậm chí những tên tuổi lớn như Albert Einstein cũng
sản sinh ra “cái đẹp say giấc” tới gần 60 năm trước khi bừng tỉnh
(xuất bản năm 1935, và chỉ sống dậy từ năm 1994). Sự ngủ này
xảy ra trong hầu như tất cả các lĩnh vực: vật lý, hóa học, toán
học, y dược, v.v.. Trong số 15 công trình được đánh giá là “hoa
hậu ngủ” thì có tới 4 công trình đã hơn 100 tuổi. Còn số phải
chờ hoàng tử tới 50, 70 và 100 năm rất đông đảo.

Một trong những lý do căn bản của giấc ngủ dài và sâu là
tính đi trước thời đại. Do vậy, khả năng nhìn thấy ứng dụng sớm

26 Xem [64].
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rất thấp, nên mức độ quan tâm cũng thấp hơn. Ví dụ một nghiên
cứu vật liệu trên Journal of the American Chemical Society năm
1958 đã ngủ tới tận những năm đầu thế kỷ XXI. Nó được nhu
cầu vật liệu mới có tiềm năng mạnh mẽ về ứng dụng trong sản
xuất vi điện tử và thiết bị tính toán đánh thức.

Bên cạnh Albert Einstein, một tên tuổi lừng lẫy khác của
nhân loại là Karl Pearson (1857-1936) - với những phát minh
quan trọng trong khoa học thống kê tới mức được coi là cha đẻ
của ngành toán thống kê - cũng đóng góp vào đội quân này, với
một công trình xuất bản năm 1901, và chỉ bừng tỉnh vào năm
2002. Một lý do được đưa ra là để ứng dụng nó cần một lượng dữ
liệu lớn, mà chỉ tới thời nay sức mạnh công nghệ mới cho phép
thu thập.

Tuy nhiên, một lý do khác của sự bừng tỉnh rất đáng quan
tâm - trong việc bàn luận trước đó về đa lĩnh vực và đan xen - là
vì nhu cầu của lĩnh vực khác. Lại là nhu cầu! Như vậy, “hoàng
tử” có thể xuất hiện từ những chỗ hoàn toàn bất ngờ. Ví dụ là
một nghiên cứu năm 1977 trên tập san Journal of Anthropologi-
cal Research (nhân chủng học) xây dựng mô hình xung đột trong
các nhóm nhỏ đã “ngủ” cỡ 1/4 thế kỷ, nhưng lại bùng phát ảnh
hưởng ở một lĩnh khác vào năm 2002, nhờ một nghiên cứu trong
lĩnh vực khoa học về mạng lưới kết nối.

Mặc dù cơ chế “đánh thức” vẫn còn phải tìm hiểu thêm,
nhưng kết quả chỉ ra một nhận thức lý thú: khoảng 75-80% “sắc
đẹp” được đánh thức có bản chất là đan xen ngành. Rõ ràng, ít
nhất thì cũng đã có thể rút ra:

◦ Chất lượng khoa học phải tốt;

◦ Nhu cầu, động lực tiêu dùng sản phẩm trí tuệ của xã hội
đang tiến lên;

◦ Bản chất đa ngành và đan xen ngành quan trọng;

◦ Ở đâu người ta cũng thích dùng chữ “đẹp”.
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Cảm nhận riêng của chúng tôi là về sự bao trùm của cái
đẹp: để có nhận thức đẹp này, thì ý tưởng đẹp, câu chuyện đẹp,
định nghĩa đẹp, đồ thị đẹp và trình bày của PNAS cũng đẹp.

Sự tiến hóa của văn hóa khoa học Việt Nam: Sự hình thành
dần của hệ văn hóa khoa học hiện đại mang rất nhiều yếu tố và
chịu sự ảnh hưởng của quá trình cải cách kinh tế sâu rộng, đặc
biệt là sự xuất hiện và tăng trưởng của hệ thống thị trường, quá
trình hội nhập kinh tế.

Có thể nói, qua 30 năm Đổi Mới, nền khoa học - công nghệ
Việt Nam cũng chứng minh sự tiến bộ rõ rệt. Tiêu biểu là đồ thị
so sánh 4 nước trong ASEAN, trong giai đoạn 1996-2014, xem
Hình 5.2.

Tuy vị thế còn khiêm tốn, ngay cả trong khu vực (đồ thị
này không so sánh với Singapore, đảo quốc nhỏ có năng lực
khoa học vượt trội), nhưng cũng mang đến tia hy vọng đủ để
thắp niềm tin. (Số liệu chi tiết được cung cấp ở Bảng 6.1; trang
254). Chuyển biến ấy trực tiếp liên quan tới những thay đổi để
hệ thống giáo dục thích nghi.

Giáo dục cũng đang được tiến hành cải tổ, với một số kết
quả ban đầu. Nói như giáo sư Hoàng Tụy sau kỳ thi đổi mới giáo
dục - đào tạo năm 2015 thì niềm hy vọng đang lớn dần lên27:

“Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015 chứng tỏ
ngành giáo dục đã đi đúng hướng và thực hiện thành công bước
đi đột phá đầu tiên trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo. Tôi cho rằng kỳ thi trung học phổ thông
quốc gia vừa qua được thiết kế hợp lý, theo hướng đổi mới, tiến
bộ. Dù việc thực hiện có một số hạn chế, thiếu sót khó tránh rồi
sẽ phải rút kinh nghiệm cho năm sau, nhưng nhìn chung suôn
sẻ, có thể coi là bước đầu thắng lợi, trả lại niềm tin và hy vọng
cho công cuộc đầy gian nan chấn hưng và cải cách giáo dục”.

Còn ở lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu bậc đại học và cao

27Dân Trí ngày 4-8-2015; [110].
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Hình 5.2: Sản lượng khoa học so sánh 4 nước trong ASEAN, giai
đoạn 1996-2014

Nguồn: Scopus Scimago Lab; truy cập ngày 13-8-2015
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hơn, những tiến bộ thể hiện trong Hình 5.2 bắt buộc cần đến
những thành viên lớn của hệ thống khoa học như trường đại
học, viện nghiên cứu. Đại học Quốc gia Hà Nội là thành phần
quan trọng của hệ thống ấy, và đang có chuyển biến mà giáo sư
Nguyễn Hữu Đức (Phó Giám đốc) tổng kết súc tích - nhưng rất
quan trọng và phù hợp với nội dung đang đề cập - về tiến triển
nghiên cứu khoa học: “Văn hóa công bố quốc tế đã được thiết
lập”28. Một nhà khoa học giàu thành tựu quốc tế, đang giữ trọng
trách quản lý, đã dùng một từ không thể chuẩn xác hơn, và cũng
không thể có gì quan trọng hơn: văn hóa.

Dựa trên dữ liệu của Scopus cung cấp qua báo cáo SIR
Global 2013 (giai đoạn thống kê 1996-2012) có thể thấy danh
sách các trung tâm nghiên cứu giáo dục Việt Nam bắt đầu xuất
hiện trong tổng mục báo cáo gồm 2.744 đơn vị trên toàn thế giới,
mặc dù tới năm 2012 vẫn ở vị trí khiêm tốn. Cụ thể: 1. Viện Hàn
lâm khoa học công nghệ Việt Nam đứng thứ 1748; Đại học Quốc
gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2210; Đại học Quốc gia
Hà Nội đứng thứ 2364; và Đại học Bách khoa Hà Nội đứng thứ
247329.

Vậy nội dung của chữ “văn hóa công bố” ở đây hiểu sao cho
hợp lý? Có thể thấy những yếu tố chính cấu thành nên ý niệm
này như sau:

◦ Định hình xu hướng hợp tác quốc tế với đồng nghiệp ở các
trung tâm nghiên cứu uy tín thế giới;

◦ Ý thức cạnh tranh cả về số lượng lẫn chất lượng bài nghiên
cứu, so sánh với khu vực (các trường có uy tín của Thái
Lan, Malaysia, v.v..). Đồng thời, chú ý tỷ trọng công bố ở
các tạp chí nằm trong những danh mục được kiểm soát gắt
gao về chất lượng, như ISI, Scopus, Pubmed;

◦ Thoát khỏi sự duy ý chí trong đánh giá năng suất khoa học

28Vietnamnet, ngày 16-6-2015; [7].
29Scimago Lab [71].
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và sử dụng các dữ liệu có thể so sánh quốc tế trong việc
đánh giá năng lực từng nhà khoa học, cũng như cả đơn
vị (Giáo sư Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh việc sử dụng ISI
Thomson Reuters và Scopus Elsevier làm dữ liệu đầu vào
để quy hoạch phát triển; ông cũng lưu ý đặc thù tỷ lệ công
bố thuộc nhóm ISI/Scopus thấp của các ngành khoa học
xã hội: 8%).

Trên phương diện khoa học - công nghệ, Việt Nam còn
rất nhiều việc phải làm. Hàng loạt thách thức vẫn còn chờ giải
quyết. Mặc dù vậy, hoàn toàn có thể nhìn vào những tiến bộ đã
đạt được để tạo dựng niềm tin tương lai chung. Đặc biệt đáng
quan tâm là hạ tầng văn hóa khoa học hình thành dần trong hệ
thống giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam.

Lẽ tự nhiên, ở trình độ và sức vóc còn rất khiêm tốn, những
tiến bộ từng bước chỉ đủ để động viên, và tuyệt nhiên không nên
coi là thành tích để tự mãn. Sự tự mãn và tự chiều chuộng bản
thân là một trong những tập tính cản trở văn hóa tiến bộ, như
được L.E. Harrison chỉ ra (được trình bày chi tiết ở trang 220).

5.2 Cuộc chiến sinh tồn

Đất nước Việt Nam, cũng như đa phần các quốc gia khác, đang
sống trong một thời đại của hội nhập, của những dòng chảy lớn
toàn cầu; và thứ không bao giờ thiếu là sự va đập kinh tế - văn
hóa. Sự va đập lớn đến mức trong nhiều trường hợp đã tạo thành
một thứ stress kinh tế. Khả năng đáp ứng những thách thức môi
trường (trong và ngoài) phụ thuộc một phần vào sự nhận biết về
sức mạnh - nhược điểm - cơ hội - đe dọa30. Nhưng những nhận
biết ấy có xác đáng hay không lại chỉ có một cách trả lời: bằng
chứng khoa học.

30Đánh giá này thường được trình bày qua bảng phân tích SWOT; viết tắt của
các chữ Strength - Weakness - Opportunity - Threat.
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